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TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 2223240031 Thái Lê Ly My Hoàng 16/09/2000

2 2223240057 Nguyễn Quốc Huy 31/07/2003

3 2223360026 Mai Thị Huyền 03/06/1999

4 2223360051 Nguyễn Thị Linh 03/09/2002

5 2223360067 Nguyễn Thị My Linh 19/12/2004

6 2223360070 Mai Nguyễn Trúc Linh 15/01/1999

7 2223360073 Trần Nhật Linh 04/04/1999

8 2223240043 Lê Thành Long 01/01/2003

9 2223240033 Võ Phước Lộc 11/04/2002

10 2223180014 Ly Hà Mi 03/04/1993

11 2223240039 Võ Nguyễn Hoàng My 05/04/2003

12 2223240047 Vũ Nhật Nam 29/06/2002

13 2223240030 Ngô Tuyến Ngọc 31/07/2001

14 2223360057 Nguyễn Hồng Ngự 21/02/1994

15 2223360069 Phạm Thảo Nhi 09/07/1996

16 2223360014 Đào Công Nhựt 04/07/1996

17 2223240055 Nguyễn Thành Phát 27/06/2000

18 2223180031 Phan Thị Phụng 30/10/1995

19 2223360037 Phạm Hoàng Phước 09/02/1997

20 2223240038 Đặng Văn Phước 02/11/1997

21 2223240054 Võ Thị Kim Phượng 11/10/1991

22 2223240070 Lê Minh Quân 15/06/2002

23 2223240037 Vũ Thị Quyên 12/06/1984

24 2223240066 Võ Thị Ngọc Sang 01/10/1985



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

25 2223240069 Trần Thị Sâm 12/11/2003

26 2223240044 Trần Thiện Tiến Tâm 14/02/1995

27 2223240058 Nông Thị Tem 25/02/1999

28 2223180017 Phạm Văn Tin 10/01/1989

29 2223360066 Lê Anh Tuấn 14/03/2003

30 2223240049 Nguyễn Văn Thái 23/02/1997

31 2223360038 Lê Hồ Bá Thanh 16/08/1994

32 2223240053 Nguyễn Minh Thuận 11/03/2001

33 2223240048 Trương Thu Thủy 01/01/1994

34 2223180018 Hoàng Thị Thúy 15/10/1971

35 2223360034 Hoàng Thị Thùy Trang 23/08/2005

36 2223240063 Lê Nguyễn Mai Trang 06/01/2000

37 2223180033 Trần Thụy Đoan Trang 28/11/1993

38 2223180032 Đào Quang Triệu 24/04/1992

39 2223240042 Đỗ Thị Tường Vi 05/08/1987

40 2223180026 Nguyễn Thái Phương Vi 04/10/1985

41 2223240045 Nguyễn Thế Vĩnh 05/04/1997

42 2223360043 Đinh Khả Vy 16/09/2000
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